
Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

1 Lê Văn Xem 15/10/1969 092069003376
Kỹ sư chuyên ngành 

kinh tế xây dựng

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học
Định giá xây dựng III

2 Trịnh Trung Kiên 15/04/1979 093079007416

Kỹ sư chuyên ngành 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Trường Đại học 

Điện lực

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

3 Phạm Việt Khanh 03/06/1983 093083010901
kỹ sư chuyên ngành 

thủy công đồng bằng

Trường Đại học 

Cần Thơ
Tại chức

Thiết kế xây dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi)
III

4 Lê Hữu Phước 12/10/1991 094091003306

Kỹ sư chuyên ngành 

Công nghệ Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Trường Đại học 

Tây Đô

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

HTKT (trừ công trình xử lý chất htải 

rắn)

III

5 Lê Thanh Ký 02/02/1988 094088013032

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy
Định giá xây dựng II

6 Lý Nhân Tân 12/05/1981 087081019718
Kỹ sư chuyên ngành 

Kỹ thuật điện

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy
Thiết kế cơ - điện công trình công trình III

7 Nguyễn Vũ Luân 27/04/1996 095096005666

Kỹ sư chuyên ngành 

Công nghệ Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Trường Đại học 

Tây Đô

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

HTKT (trừ công trình xử lý chất htải 

rắn)

III

8 Trương Hiếu Nhân 16/06/1993 093093008808

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)
III
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Giám sát công tác xây dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi)
III

9 Nguyễn Triệu Vĩ 02/06/1983 093083013004

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học 

Kiến trúc thành 

phố Hồ Chí Minh

Tại chức
Giám sát công tác xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ)
III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi)
III

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (dân dụng)
III

10 Huỳnh Tuấn Kiệt 19/01/1997 093097000264

Kỹ sư chuyên ngành 

công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

Trường Đại học 

Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ

Không 

xác định

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình (dân dụng)
III

11 Lương Thế Hưng 19/11/1990 093090000397

Kỹ sư chuyên ngành 

công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

Trường Đại học 

Tây Đô

Chính 

quy

Giám sát công tác xây dựng công trình 

dân dụng
III

Giám sát công tác xây dựng công trình 

NN&PTNT (thủy lợi, kè)
III

Định giá xây dựng III
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